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Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 

4 năm 2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai 

thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển 

bền vững ngành thủy sản, của Chính phủ tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22 

tháng 4 năm 2024 về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Công điện số 122/CĐ-TTg 

ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 

tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định (IUU); để chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả sau gần 08 năm thực hiện các 

biện pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu 

(EC), Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh, xử lý dứt 

điểm các tồn tại, hạn chế, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm 

về chống khai thác tại địa phương sau đây:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị 

quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Công điện số 122/CĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, văn bản số 249-CV/ĐU ngày 17 tháng 7 năm 

2025 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các văn bản chỉ đạo khác 

có liên quan. 

2. Về công quản lý đội tàu:  

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

lực lượng chức năng (biên phòng, công an xã, chính quyền cơ sở, trung tâm 

đăng kiểm tàu cá…): 

- Rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá của địa phương trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia ngành thủy sản VNFishbase; báo cáo số liệu tàu cá tại địa phương đến ngày 

30/8/2025 - theo Phụ lục I kèm theo. 

- Lập danh sách và cung cấp đầy đủ thông tin tàu cá đã xóa đăng ký tàu cá 

từ 01/01/2024 đến 30/8/2025– theo Phụ lục II kèm theo. Đảm bảo các tàu cá này 

không còn khả năng hoạt động; các tàu bán sang tỉnh khác phải thực hiện đầy đủ 

các quy định về mua bán, đăng ký tàu cá. 
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- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật hàng tuần danh sách tàu cá có nguy 

cơ cao vi phạm khai thác IUU theo quy định. 

- Báo cáo số lượng tàu cá chưa viết biển số và số tàu cá chưa đánh dấu 

theo quy định. Đảm bảo các tàu đã đăng ký, tham gia hoạt động phải viết biển số 

và đánh dấu tàu cá theo quy định.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện đợt 

cao điểm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống khai thác 

IUU của Bộ Quốc phòng. 

3. Về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá; ngăn chặn tàu cá vi phạm khai 

thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài: 

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng chức năng: 

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống giám 

sát tàu cá (VMS) để theo dõi, giám sát, đảm bảo 100% tàu cá phải duy trì kết nối 

thiết bị VMS theo quy định khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản từ lúc rời 

cảng đến khi cập cảng. 

+ Hàng ngày xác định danh sách tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá hoạt 

động ở vùng gần ranh giới được phép khai thác trên biển trên hệ thống VMS để 

liên hệ, gặp trực tiếp động viên, thăm hỏi bảo vệ quyền khai thác hợp pháp; 

đồng thời nhắc nhở không được vô hiệu hóa thiết bị VMS, vượt ranh giới khai 

thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; liên hệ, nhắc nhở các tàu cá mất kết 

nối VMS trong bờ, trên đảo để đảm bảo không tham gia hoạt động. 

+ Lập danh sách cụ thể từng tàu cá vi phạm quy định về mất kết nối VMS 

khi hoạt động trên biển quá 06 giờ không báo cáo vị trí về bờ, mất kết nối quá 

10 ngày không đưa tàu về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, từ 

ngày 01/01/2024 đến 30/8/2025 – Báo cáo kết quả theo Phụ lục IV kèm theo. 

- Đối với theo dõi, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai 

thác thủy sản (chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt thiết bị VMS), ngăn 

chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài: 

+ Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng chức năng tại địa phương: 

(i) Lập danh sách các tàu cá không đủ điều kiện1 theo từng xã, thôn, ấp; 

xem xét áp dụng các biện pháp quản lý như: giao cán bộ, đảng viên tại xã, thôn, 

ấp giám sát vị trí neo đậu từng tàu, niêm yết danh sách tại cộng đồng, niêm 

phong, khóa tàu cá, sắp xếp neo đậu tập trung, không để ngư cụ và trang thiết bị 

trên tàu,... để đảm bảo các tàu cá này không thể tham gia hoạt động. 

(ii) Sắp xếp khu vực neo đậu cho tàu cá tại vùng nước cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão hoặc khu vực được phép neo đậu khoa học, hợp lý để đảm bảo 

                                           
1 Tính đến ngày 11/8/2025, còn 15 tàu chưa đăng ký, 526 tàu chưa đăng kiểm, 548 tàu chưa cấp phép, 

16 tàu chưa lắp VMS. 
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neo đậu tập trung an toàn, dễ quản lý như: khu vực neo đậu cho tàu ngoài tỉnh, 

tàu trong tỉnh, tàu không đủ điều kiện hoạt động,... 

(iii) Xác định các địa bàn trọng điểm, lập danh sách, theo dõi và giám sát 

các tàu cá, chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân có nguy cơ cao vi phạm vùng biển 

nước ngoài, các đối tượng môi giới, móc nối; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, 

trinh sát kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ trong bờ và trên biển đối với ngư 

dân, tàu cá có dấu hiệu vi phạm. 

+ Chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng: 

(i) Thực hiện nghiêm việc kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến tại địa phương 

theo quy định; đặc biệt thiết bị VMS trên tàu cá từ 15 mét trở lên phải duy trì 

kết nối thường xuyên từ lúc rời cảng, đến khi cập cảng theo quy định.  

(ii) Đảm bảo tàu cá xuất bến qua các đồn, trạm biên phòng tham gia hoạt 

động khai phải có xác nhận rời cảng của cảng cá; tàu cá nhập bến qua các đồn, 

trạm biên phòng phải vào cảng cá và được thông báo đến cảng cá, công an xã, 

chính quyền cơ sở để kiểm soát, xử lý nếu không cập cảng bốc dỡ thủy sản 

khai thác theo quy định. 

- Chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật thực hiện đợt cao điểm tuần tra, 

kiểm tra, xử lý tàu cá thực hiện bốc dỡ sản phẩm tại các điểm bốc dỡ thủy sản 

không theo quy định. Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm soát tàu cá ra vào 

cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, đối chiếu Nhật ký 

khai thác, Nhật ký chuyển tải với dữ liệu VMS. Báo cáo kết quả tàu cá ra vào 

cảng, tàu cá bốc dỡ sản phẩm thủy sản tại cảng; trong đó tách rõ số liệu tàu cá 

trong và ngoài tỉnh cập cảng từ 01/01/2024 đến 30/8/2025 - theo Phụ lục III 

kèm theo. 

4. Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác: 

- Bố trí nguồn lực hướng dẫn ngư dân sử dụng chức năng khai báo thủ tục 

xuất, nhập trạm kiểm soát biên phòng, ra vào cảng và các chức năng khác trên 

VNeID. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai 

thác điện tử (eCDT) tại tất cả các cảng cá, điểm lên cá tại địa phương. 

- Đối với các hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

xuất khẩu sang thị trường châu Âu: 

+ Cơ quan, đơn vị chức năng cùng với doanh nghiệp khẩn trương rà soát 

toàn bộ hồ sơ xác nhận, chứng nhận đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thủy sản 

khai thác theo chuỗi (từ nhật ký khai thác/báo cáo khai thác đến Giấy CC) và 

thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

+ Doanh nghiệp phải đảm bảo hệ thống quản lý hồ sơ xuất khẩu có thể 

truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu và nguồn gốc nguyên liệu 

được khai thác trong nước. Hồ sơ kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ 

khai thác của các doanh nghiệp phải khớp với hồ sơ theo dõi nguyên liệu từ khai 

thác của các cơ quan quản lý. 



4 

 

5. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm: 

- Tăng cường nhân lực thực thi pháp luật, cử cán bộ xuống nơi cư trú của 

thuyền trưởng, chủ tàu để xác minh thông tin, lập biên bản vi phạm hành chính 

để xử phạt hành chính toàn bộ các tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm 

trọng (mất kết nối VMS trên 06 giờ không báo cáo vị trí về bờ, mất kết nối VMS 

quá 10 ngày trên biển không quay về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên 

biển, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài) từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 30/8/2025 theo quy định tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP 

ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản (kể cả trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng không có mặt tại nơi cư 

trú); đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý hình sự theo hướng dẫn tại Nghị 

quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/06/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao. Lưu ý rằng, các hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định số 

38/2024/NĐ-CP khác với tội danh hình sự quy định tại Bộ luật hình sự và khác 

với hành vi vi phạm pháp luật của nước ngoài. Ưu tiên xử phạt hành chính theo 

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP trước khi xử lý hình sự đối với hành vi theo Nghị 

quyết số 04/2024/NQ-HĐTP. 

- Khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc đã khởi tố và tiếp tục 

khởi tố, truy tố, xét xử các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác 

hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, gửi, vận chuyển thiết bị VMS… 

theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao, để tạo sự răn đe, giáo dục trong cộng đồng cư dân ven biển. Đối với 

trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa đủ điều kiện xử lý hình 

sự, xem xét chuyển hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính theo 

quy định tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP trước ngày 30/8/2025. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp thông tin, số liệu 

về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự về chống khai thác thủy sản bất hợp 

pháp, không báo cáo, không theo quy định của các cơ quan, lực lượng có chức 

năng, thẩm quyền tại địa phương (công an, biên phòng, Ủy ban nhân dân các 

cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Chi cục quản lý nhà nước 

chuyên ngành thủy sản, kiểm ngư), gồm: 

+ Kết quả xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép 

khai thác trên biển2 từ 01/01/2024 đến ngày 30/8/2025- theo Phụ lục IV kèm theo. 

+ Kết quả xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển 

nước ngoài từ 01/01/2024 đến ngày 30/8/2025 (năm 2024 xảy ra 04 tàu/24 ngư 

dân, năm 2025 xảy ra 04 tàu/20 ngư dân) - theo Phụ lục V kèm theo.  

                                           
2 Tính đến ngày 11/8/2025: (i) Mất kết nối VMS trên 06 giờ không báo cáo vị trí về bờ của khối tàu 24 

mét trở lên (năm 2024: xử phạt 01/60 tàu cá, năm 2025: xử phạt 01/21 tàu), của khối tàu từ 15 đến dưới 24 mét 

(năm 2024: xử phạt 5/5 tàu, năm 2025: xử phạt 4/32 tàu); (ii) Mất kết nối VMS quá 10 ngày trên biển không 

đưa tàu về bờ của khối tàu từ 24 mét trở lên (năm 2024: không có, năm 2025: không có); của khối tàu từ 15 mét 

đến dưới 24 mét (năm 2024: xử phạt 0/2 tàu, năm 2025: xử phạt 3/3 tàu); (iii) Vượt ranh giới cho phép khai thác 

trên biển của khối tàu từ 24 mét trở lên (năm 2024: không có, năm 2025: xử phạt 0/01 tàu), của khối tàu từ 15 đến 

dưới 24 mét (năm 2024: xử phạt 0/34 tàu, năm 2025: xử phạt 01/10 tàu). 
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+ Cập nhật toàn bộ kết quả xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2024 đến 

nay của địa phương lên Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính 

https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc. Báo cáo kết quả xử lý hành chính, 

xử lý hình sự các hành vi vi phạm khai thác IUU nghiêm trọng từ 01/01/2024 

đến 30/8/2025 theo Phụ lục VI kèm theo. 

- Đối với các vụ việc đã ban hành Quyết định đóng hồ sơ vụ việc, đề nghị 

rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định và chịu trách nhiệm cung cấp, 

trao đổi với Đoàn Thanh tra của EC hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra của 

Việt Nam khi có yêu cầu. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả bằng văn bản 

(đồng thời qua thư điện tử: minhtanhnguyen@gmail.com) về Ban Chỉ đạo Quốc 

gia về IUU (qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 30/8/2025./. 

(Riêng các dữ liệu tại các Phụ lục đề nghị tổng hợp bằng file Excel và tiếp tục 

báo cáo bổ sung kết quả thực hiện đến ngày 15/9/2025 và gửi về Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường trước ngày 15/9/2025 để cập nhật bổ sung, làm việc với EC) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó TTgCP Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau; 

- UBND tỉnh Cà Mau (để p/h); 

- Sở NN&MT tỉnh Cà Mau (để t/h);  

- Chi cục QLNN về thủy sản tỉnh Cà Mau (để t/h); 

- Lưu: VT, TSKN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
Phùng Đức Tiến 

(Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc 

gia về IUU) 
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